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THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

 

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Đắk Lắk có nhu 

cầu tiếp nhận báo giá về việc khảo sát giá, lập dự toán Gói thầu mua dụng cụ, vật 

tư phòng thí nghiệm năm 2026 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, 

thực phẩm tỉnh Đắk Lắk. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm, gửi báo giá về 

trung tâm theo các thông tin sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: 

 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Đắk Lắk (Địa 

chỉ: 75 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Hồ Thị Hoàn Quyên 

- Chức vụ: Nhân viên phòng Hành chính – Kế hoạch tổng hợp 

- Số điện thoại: 02623.840557 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Báo giá có thể nộp trực tiếp hoặc gửi về Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ 

phẩm, Thực phẩm tỉnh Đắk Lắk (Địa chỉ: 75 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk) qua đường bưu điện và gửi bản scan Báo giá + file mềm báo giá 

qua email: trungtamkiemnghiem.daklak75@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 

Từ ngày đăng tải yêu cầu báo giá đến 17 giờ 00 phút ngày 27 tháng 6 năm 

2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn hiệu lực báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 27/6/2026.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hóa: (Phụ lục 01 đính kèm). 

Báo giá phải có dấu và chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định và 

đóng dấu của đơn vị chào giá. Trường hợp báo giá có nhiều trang, đề nghị đơn vị 

đóng dấu giáp lai các trang. 
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Giá chào trong Báo giá là đồng tiền Việt Nam (VND) đã bao gồm thuế, phí 

các loại, phí đi lại, vận chuyển hàng hóa đến 02 cơ sở tại Trung tâm Kiểm nghiệm 

Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Đắk Lắk.  

Các đơn vị có thể tải danh mục hàng hóa, đã được đăng tải trên website tại 

địa chỉ: https:// kndpmp.yte.daklak.gov.vn hoặc hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: 

Hàng hóa được cung cấp tại 02 địa điểm: 

- Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Đắk Lắk – Trụ 

sở chính (Địa chỉ: 75 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) 

- Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Đắk Lắk – Cơ 

sở 2 (Địa chỉ: 103 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk). 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng 

có hiệu lực.  

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

Tạm ứng: Không áp dụng. 

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản 

+ Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam (VN) 

+ Thời hạn thanh toán: Không quá 90 ngày kể từ ngày cung cấp đầy đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

5. Các thông tin khác: 

Yêu cầu hồ sơ báo giá:  

- Thư báo giá;  

- Giấy phép kinh doanh pháp lý chứng minh công ty, cơ sở kinh doanh có đủ 

khả năng và năng lực đáp ứng theo yêu cầu của trung tâm. 

Các nhà cung cấp liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn 

gọn dịch vụ theo bảng phụ lục đính kèm. Để Trung tâm có thể lựa chọn những 

nhà cung cấp phù hợp phục vụ công tác chuyên môn, rất mong nhận được sự quan 

tâm của tất cả các đơn vị cung cấp và nhà sản xuất trên toàn quốc. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc (để b/c);  

- Website TT; 

- Lưu VT, HC-KHTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Lộc 

https://yte.daklak.gov.vn/ASPX/Default.aspx?iDV=8


STT TÊN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐVT YÊU CẦU KỸ THUẬT SỐ LƯỢNG GHI CHÚ 

I DỤNG CỤ 

1 Bi thủy tinh nghiền mẫu Túi ɸ 3-4mm 4

2 Bi thủy tinh nghiền mẫu Túi ɸ 8-10mm 4

3 Bình cầu nút mài 500 ml Cái Thủy tinh 1

4 Bình định mức 1000ml Cái Thủy tinh, chính xác A 7

5 Bình định mức 200ml Cái Thủy tinh, chính xác A 16

6 Bình định mức 2000ml Cái Thủy tinh, chính xác A 7

7 Bình định mức 25ml Cái Thủy tinh, chính xác A 40

8 Bình định mức 250ml Cái Thủy tinh, chính xác A 15

9 Bình định mức 500ml Cái Thủy tinh, chính xác A 7

10 Bình định mức 10ml Cái Thủy tinh, chính xác A 10

11 Bình định mức 100ml Cái Thủy tinh, chính xác A 20

12 Bình định mức 5ml Cái Thủy tinh, chính xác A 10

13 Bình định mức 50ml Cái Thủy tinh, chính xác A 35

14 Bình định mức màu trắng 25ml Cái

- Loại A, màu trắng

- Dung tích: 25ml

- Chất liệu: Thủy tinh cao cấp, chịu 

nhiệt, nút nhựa

- Thang chia vạch dễ đọc và dễ dàng 

ghi chú trên vùng nhãn bằng men 

trắng, độ bền cao

20

15 Bình định mức nâu 1000ml Cái Thủy tinh, chính xác A 10

16 Bình định mức nâu 2000ml Cái Thủy tinh, chính xác A 5

17 Bình định mức nâu 10ml Cái Thủy tinh, chính xác A 7

18 Bình định mức nâu 100ml Cái Thủy tinh, chính xác A 4

19 Bình định mức nâu 200ml Cái Thủy tinh, chính xác A 13

20 Bình định mức trắng thủy tinh 100ml Cái

- Loại A, màu trắng

- Dung tích: 100ml

- Chất liệu: Thủy tinh cao cấp, chịu 

nhiệt, nút nhựa

- Thang chia vạch dễ đọc và dễ dàng 

ghi chú trên vùng nhãn bằng men 

trắng, độ bền cao

20

PHỤ LỤC 

DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Công văn số:         /CV-KNĐL ngày       /6/2026 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Đắk Lắk )								0181 16



STT TÊN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐVT YÊU CẦU KỸ THUẬT SỐ LƯỢNG GHI CHÚ 

21 Bình định mức trắng thủy tinh 10ml Cái

- Loại A, màu trắng

- Dung tích: 10ml

- Chất liệu: Thủy tinh cao cấp, chịu 

nhiệt, nút nhựa

- Thang chia vạch dễ đọc và dễ dàng 

ghi chú trên vùng nhãn bằng men 

trắng, độ bền cao

5

22 Bình định mức trắng thủy tinh 200ml Cái

- Loại A, màu trắng

- Dung tích: 200ml

- Chất liệu: Thủy tinh cao cấp, chịu 

nhiệt, nút nhựa

- Thang chia vạch dễ đọc và dễ dàng 

ghi chú trên vùng nhãn bằng men 

trắng, độ bền cao

10

23 Bình định mức trắng thủy tinh 250ml Cái

- Loại A, màu trắng

- Dung tích: 250ml

- Chất liệu: Thủy tinh cao cấp, chịu 

nhiệt, nút nhựa

- Thang chia vạch dễ đọc và dễ dàng 

ghi chú trên vùng nhãn bằng men 

trắng, độ bền cao

10

24 Bình đựng dung môi Duran 1000 ml Cái Thủy tinh 8

25 Bình đựng dung môi Duran 2000 ml Cái Thủy tinh 3

26 Bình đựng nước cất 10 lit Cái

Bình nhựa đụng nước cất 10 lít

Chất liệu : Nhựa HDPE

Có van xả và có nắp vặn chắc chắn

Màu sắc: trắng

1

27 Bình hút ẩm Cái Thủy tinh 2

28 Bình lắng gạn quả lê 250 ml Cái Thủy tinh 5

29 Bình lắng gạn quả lê 50 ml Cái Thủy tinh 2

30 Bình lắng gạn quả lê 500 ml Cái Thủy tinh 2

31 Bình nón 100ml miệng rộng Cái Thủy tinh 15

32 Bình nón 250ml miệng rộng Cái Thủy tinh 20

33 Bình nón có nút mài 100 ml Cái Thủy tinh 20

34 Bình nón có nút mài 250ml Cái Thủy tinh 20

35 Bình nón thủy tinh có nắp vặn 100 ml Cái Thủy tinh 50

36 Bình nón thủy tinh có nắp vặn 250 ml Cái Thủy tinh 50

37 Bình tia Cái Nhựa 10



STT TÊN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐVT YÊU CẦU KỸ THUẬT SỐ LƯỢNG GHI CHÚ 

38 Bình tia Cái

Thể tích: 500ml

- Chất liệu: làm từ chất liệu nhựa PE 12

39 Bình xịt dạng phun sương 500 ml Cái Nhựa 20

40 Quả bóp cao su 3 van Cái Chất liệu: cao su, có 3 van 29

41

Bộ chưng cất dung môi gồm:

Bếp đun bình cầu

Ống sinh hàn

Ống hứng nước (pipet xác định nước)

Cái Thủy tinh 1

42 Bộ phễu (lọc hút chân không) Cái Thủy tinh 2

43 Bộ phễu lọc vi sinh Cái

01 Phểu có thể tích: 300ml

- 01 Đế lọc: 47mm

- Chất liệu: thủy tinh, có chia vạch.

- 01 Kẹp phểu lọc bằng nhôm

- 01 nút Silicone

- Dùng chung bộ lọc vi sinh

9

44 Bộ que cấy vi sinh Cái Dùng trong vi sinh 2

45 Buret 25ml Cái Thủy tinh 2

46 Cá từ Cái
5cm, Có nam châm, chịu nhiệt, dùng 

cho máy khuấy từ
10

47 Cốc có mỏ 1000ml Cái
Thể tích 1000ml,  thủy tinh, chịu 

nhiệt, chia vạch
20

48 Cốc có mỏ 100ml Cái
Thể tích 100ml,  thủy tinh, chịu 

nhiệt, chia vạch
40

49 Cốc có mỏ 250ml Cái
Thể tích 250ml,  thủy tinh, chịu 

nhiệt, chia vạch
30

50 Cốc có mỏ 50 ml Cái
Thể tích 50ml,  thủy tinh, chịu nhiệt, 

chia vạch
10

51 Cốc có mỏ 500ml (600ml) Cái
Thể tích 500ml,  thủy tinh, chịu 

nhiệt, chia vạch
25

52 Cốc nhựa có mỏ có tay cầm 1000ml Cái

- Chất liệu: Nhựa PP, độ bền cao

- Thể tích: 1000ml

- Đường kính: Ø 120mm

- Chiều cao: 148mm

- Độ chia: 100ml

- Có chia vạch, độ chính xác cao

- Có mỏ, trong suốt

- Chịu được nhiệt độ 121oC , có thể 

hấp được

5



STT TÊN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐVT YÊU CẦU KỸ THUẬT SỐ LƯỢNG GHI CHÚ 

53 Cốc nhựa có mỏ có tay cầm 100ml Cái

Chất liệu: Nhựa PP, độ bền cao

- Thể tích: 100ml

- Đường kính: Ø 58 mm

- Chiều cao: 70mm

- Độ chia: 10ml

- Có chia vạch, độ chính xác cao

- Có mỏ, trong suốt

- Chịu được nhiệt độ 121oC , có thể 

hấp được

10

54 Cốc nhựa có mỏ có tay cầm 250ml Cái

Thể tích 250ml

- Chất liệu: Nhựa PP, độ bền cao

- Thể tích: 250ml

- Đường kính: Ø 71 mm

- Chiều cao: 95mm

- Độ chia: 10ml

- Có chia vạch, độ chính xác cao

- Có mỏ, trong suốt

- Chịu được nhiệt độ 121oC , có thể 

hấp được

15

55 Cối chày sứ ɸ 130mm Cái

Chất liệu: Sứ với độ cứng cao và 

chịu sự ăn mòn tốt

- Đường kính: 130mm

- Cối có dạng hình tròn với thành cối 

dày

- Gồm cối và chày

3

56 Chai thủy tinh nắp vặn nhựa ɸ 3,6cm Cái
Thể tích: 100ml. Bằng thủy tinh, có 

nắp vặn, chịu nhiệt,chia vạch
70

57 Chai thủy tinh trắng  nắp vặn nhựa ɸ 3,6cm Cái
Thể tích: 500ml. Bằng thủy tinh, có 

nắp vặn, chịu nhiệt,chia vạch
60

58 Chai thủy tinh trắng nắp vặn nhựa ɸ 3,6cm Cái
 Thể tích: 250ml. Bằng thủy tinh, có 

nắp vặn, chịu nhiệt,chia vạch
140

59 Chai thủy tinh trắng nắp vặn nhựa ɸ 7,5cm Cái
Thể tích: 250ml. Bằng thủy tinh, có 

nắp vặn, chịu nhiệt,chia vạch
10

60 Chai trung tính có nắp vặn 50ml Cái
Thể tích: 50ml. Bằng thủy tinh, có 

nắp vặn, chịu nhiệt, chia vạch.
50

61 Chai trung tính có nắp vặn ɸ 3,6cm Cái
Thể tích: 1000ml. Bằng thủy tinh, có 

nắp vặn, chịu nhiệt,chia vạch
25

62
Chai trung tính miệng rộng có nắp vặn 

1000ml
Cái

Thể tích: 1000ml. Bằng thủy tinh, có 

nắp vặn, chịu nhiệt,chia vạch
20



STT TÊN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐVT YÊU CẦU KỸ THUẬT SỐ LƯỢNG GHI CHÚ 

63
Chai trung tính miệng rộng có nắp vặn 

250ml
Cái

Thể tích: 250ml. Bằng thủy tinh, có 

nắp vặn, chịu nhiệt,chia vạch
20

64
Chai trung tính miệng rộng có nắp vặn 

500ml
Cái

Thể tích: 500ml. Bằng thủy tinh, có 

nắp vặn, chịu nhiệt,chia vạch
50

65 Chén cân thấp 50x30 Cái Thủy tinh 20

66 Chén sứ nung có nắp 120ml Cái 120ml 9

67 Đũa thủy tinh Cái Kích thước: ɸ 6mm 20

68 Đũa thủy tinh Cái Thủy tinh, dài 30 cm 10

69 Giá đỡ Micropipette ngang Cái

Bằng nhựa

- Có thể hấp khử trùng hơi nước ở 

121°C

- Có thể treo tối đa 6 Micropipette

5

70 Giá inox đỡ ống nghiệm Ø 25mm Cái
31 vị trí, Ø 25mm. bằng inox, bền, 

ko gỉ.
5

71 Hộp đựng đầu col micropipet 1000µL Hộp

- Có thể hấp tiệt trùng

- Bằng nhựa

- Kích thước nắp khoảng: (dài x 

ngang x cao = 12,5cm x 8,5cm x 

3cm)

- Kích thước hộp khoảng: (dài x 

ngang x cao = 12,0cm x 8,0cm x 8,0 

cm)

- Có 96 vị trí (kích thước lỗ 1cm)

10

72

Hộp đựng ống eppendorf

100 vị trí Hộp

Bằng nhựa PP, chịu nhiệt, có nắp 

đậy, có đk lỗ 11mm,

- Kích thước: 265 x 138 x 38 mm
2

73
Hộp Inox Chữ Nhật đựng bao tay, khăn 

phòng sạch
Hộp

- Bằng inox 304 không gỉ

- Có nắp

- Có thể hấp tiệt trùng nhiều lần

- Kích thước: (dài x rộng x cao = 20 

x10 x 6cm)

4

74 Hộp inox đựng đĩa petri Hộp

Kích thước Ø11x30cm

- Bằng inox 304 không gỉ

- Có nắp đậy

- Có thể hấp tiệt trùng nhiều lần

30



STT TÊN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐVT YÊU CẦU KỸ THUẬT SỐ LƯỢNG GHI CHÚ 

75 Hộp Inox tròn đựng bông cái

Bằng inox 304 không gỉ, có nắp đậy

- Có thể hấp tiệt trùng nhiều lần

- Đường kính Ø 10cm

- Chiều cao 10cm

12

76 Hộp Petri thủy tinh Hộp
Kích thước: 90-95mm. Chất liệu: 

Thủy tinh, chịu nhiệt cao
200

77 Hộp rodac nhựa Hộp Kích thước: 55-65mm 400

78 Kéo inox dùng trong y tế Cái

- Bằng Inox, chịu nhiệt độ cao

- Dài 16cm -18cm 10

79 Kẹp Roucher (banh) dùng trong y tế Cái

- Bằng Inox, chịu nhiệt độ cao

- Dài: 15cm -16cm 10

80 Lưới amiăng Cái 20cm x 20cm 10

81 Micropipette 10 µL – 100µL Cái

- Loại: Pipet 1 kênh.

- Có thể hấp tiệt trùng toàn bộ pipet 

tại 121°C trong ít nhất 15 phút

- Có khóa dung tích lấy mẫu, hiển thị 

rõ thông số thể tích

- Có giấy chứng nhận (báo cáo) hiệu 

chuẩn

- Có tài liệu hướng dẫn sử dụng và 

bộ dụng cụ tiêu chuẩn kèm theo

2

82 Micropipette 100µl- 1000µl Cái

- Loại: Pipet 1 kênh.

- Có thể hấp tiệt trùng toàn bộ pipet 

tại 121°C trong ít nhất 15 phút

- Có khóa dung tích lấy mẫu, hiển thị 

rõ thông số thể tích

- Có giấy chứng nhận (báo cáo) hiệu 

chuẩn

- Có tài liệu hướng dẫn sử dụng và 

bộ dụng cụ tiêu chuẩn kèm theo

5
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83 Micropipette 1ml - 10ml Cái

- Loại: Pipet 1 kênh.

- Có thể hấp tiệt trùng toàn bộ pipet 

tại 121°C trong ít nhất 15 phút

- Có khóa dung tích lấy mẫu, hiển thị 

rõ thông số thể tích

- Có giấy chứng nhận (báo cáo) hiệu 

chuẩn

- Có tài liệu hướng dẫn sử dụng và 

bộ dụng cụ tiêu chuẩn kèm theo

4

84 Nắp bình hút ẩm Cái
Thủy tinh Đường kính ngoài của nắp 

: 31cm
1

85 Nắp bình hút ẩm thủy tinh Cái Nắp mài, đường kính 30 cm 1

86 Nắp bình sắc ký Cái Thủy tinh Kích thước: 21*12cm 1

87 Ống đong 10 ml Cái
Thể tích: 10ml, thủy tinh, chịu nhiệt, 

chia vạch
10

88 Ống đong 100 ml Cái
Thể tích: 100ml, thủy tinh, chịu 

nhiệt, chia vạch
11

89 Ống đong 25 ml Cái
Thể tích: 25ml, thủy tinh, chịu nhiệt, 

chia vạch
17

90 Ống đong 50 ml Cái
Thể tích: 50ml, thủy tinh, chịu nhiệt, 

chia vạch
14

91 Ống đong 1000 ml Cái
Thể tích: 1000ml, thủy tinh, chịu 

nhiệt, chia vạch
3

92 Ống đong 250 ml Cái
Thể tích: 250ml, thủy tinh, chịu 

nhiệt, chia vạch
6

93 Ống đong 500 ml Cái
Thể tích: 500ml, thủy tinh, chịu 

nhiệt, chia vạch
7

94 Ống nghiệm thuỷ tinh có nắp Ø10x 120mm Cái

- Bằng Thủy tinh Borosilicate có 

tính kháng hóa chất và chống sốc 

nhiệt thích hợp cho việc nuôi cấy vi 

sinh vật

- Đường kính: 10mm

- Chiều dài: 120 mm

- Miệng có vành, có nắp

- Đáy hình chữ U tròn

- Có thể hấp tiệt trùng

200
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95 Ống nghiệm thuỷ tinh có nắp Ø16x 160mm Cái

  f 16 x 160mm 

'- Bằng Thủy tinh Borosilicate có 

tính kháng hóa chất và chống sốc 

nhiệt thích hợp cho việc nuôi cấy vi 

sinh vật

- Đường kính: 16 mm

- Chiều dài: 160 mm

- Miệng có vành, có nắp

- Đáy hình chữ U tròn

- Có thể hấp tiệt trùng

1200

96 Ống nghiệm thủy tinh có nắp Ø18x 180mm Cái

  f 18 x 180mm 

'- Bằng Thủy tinh Borosilicate có 

tính kháng hóa chất và chống sốc 

nhiệt thích hợp cho việc nuôi cấy vi 

sinh vật. 

Đường kính: 18 mm

- Chiều dài: 180 mm

- Miệng có vành, có nắp

- Đáy hình chữ U tròn

- Có thể hấp tiệt trùng

105

97
Ống trụ tròn rỗng bằng thép không gỉ đường 

kính trong Þ 6-8mm
Cái

 '- Bằng thép không gỉ

- Có thể hấp tiệt trùng

- Đường kính trong Þ 6-8mm

- Chiều dài 12cm

- Có cây ngang để cầm 6cm

11

98
Ống trụ tròn rỗng bằng thép không gỉ đường 

kính trong Þ 8-10mm
Cái

Bằng thép không gỉ

- Có thể hấp tiệt trùng

- Đường kính trong Þ 8-10mm

- Chiều dài 12cm

- Có cây ngang để cầm 6cm

11

99 Pipet bầu 1 ml Cái

Chất liệu: Thủy tinh, chịu nhiệt.

- Dung tích: 1 ml

- Chia vạch: 2 vạch

- Loại A.

10
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100 Pipet bầu 2 ml Cái

- Chất liệu: Thủy tinh, chịu nhiệt

- Dung tích: 2 ml

- Chia vạch: 2 vạch

- Loại A.

12

101 Pipet bầu 2 vạch 1 ml Cái Thủy tinh, chính xác A 5

102 Pipet bầu 2 vạch 10 ml Cái Thủy tinh, chính xác A 7

103 Pipet bầu 2 vạch 2 ml Cái Thủy tinh, chính xác A 5

104 Pipet bầu 2 vạch 3 ml Cái Thủy tinh, chính xác A 3

105 Pipet bầu 2 vạch 4 ml Cái Thủy tinh, chính xác A 3

106 Pipet bầu 2 vạch 5 ml Cái Thủy tinh, chính xác A 10

107 Pipet bầu 20ml 2 vạch Cái Thủy tinh, chính xác A 2

108 Pipet bầu 4 ml Cái Thủy tinh, chính xác A 3

109 Pipet bầu 10ml Cái

Chất liệu: Thủy tinh, chịu nhiệt

- Dung tích: 10 ml

- Chia vạch: 2 vạch

- Loại A.

19

110 Pipet bầu 25ml Cái

Chất liệu: Thủy tinh, chịu nhiệt

- Dung tích: 25 ml

- Chia vạch: 2 vạch

- Loại A.

5

111 Pipet bầu 5ml Cái

Chất liệu: Thủy tinh, chịu nhiệt

- Dung tích: 5 ml

- Chia vạch: 2 vạch

- Loại A.

17

112 Pipet thẳng 1 ml Cái

- Chất liệu: Thủy tinh, chịu nhiệt

- Dung tích: 1ml

- Chia vạch: 2 vạch

- Ống hút thẳng.

- Vạch chia từ trên đỉnh.

7

113 Pipet thẳng 25 ml có chia vạch Cái

- Chất liệu: Thủy tinh, chịu nhiệt

- Dung tích: 1ml

- Ống hút thẳng pipette, chia vạch, 

loại AS.

- Loại A

5

114 Phểu thủy tinh Cái 75mm 20

115 Quả bóp cao su 1 đầu Cái Dùng cho pipet 2
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116 Que gạt thuỷ tinh (que trang) Cái

Bằng thủy tinh, chịu nhiệt

- Kích thước: 145x50x5mm 15

117 Xe đẩy phòng thử nghiệm 2 tầng Cái

- Bằng Inox 304 không gỉ

- Kích thước: Dài x Rộng x Cao = 75 

cm x 55 cm x 85cm

- Có bánh xe bọc bằng cao su

4

118 Bình cầu có nút mài 1000ml Cái Thủy tinh 1

119 Bình chạy sắc ký 10cm*10cm Cái Thủy tinh 2

120 Bình chạy sắc ký 20cm*20cm Cái Thủy tinh 3

121 Bình phun sắc ký Cái Thủy tinh 2

II VẬT TƯ

122 Bản mỏng Silicagel F254 Hộp Bản mỏng sắc ký 20

123 Bảng mỏng Cellulose Hộp Bản mỏng sắc ký 1

124 Bảng mỏng Kieselguhr G Hộp Bản mỏng sắc ký 1

125 Bao tóc tiệt trùng Túi 100 cái/túi 8

126
Băng keo chỉ thị nhiệt sử dụng cho nồi hấp 

(t
0 

ướt)
Cuộn

Kích thước: 1,8mm x 55m

- Ngày sản xuất mới nhất 5

127
Băng keo chỉ thị nhiệt sử dụng cho tủ sấy (t

0 

khô)
Cuộn

Kích thước: 19mm x 50m

- Ngày sản xuất mới nhất 5

128 Băng keo giấy dán y tế Cuộn Cuộn 8

129 Bộ đồ tiệt trùng Bộ Dùng trong vi sinh 100

130 Bông gòn thấm nước Kg - 25

131 Bông không thấm nước Kg

Không hút nước, giữ được độ bền và 

độ chắc chắn ngay cả khi bị ngâm 

nước trong thời gian dài

20

132 Bơm kim tiêm 10
CC Hộp 10 ml 17

133 Bơm kim tiêm 20
CC Hộp 20 ml 13

134 Bơm kim tiêm 3
CC Hộp 3ml 2

135 Bơm kim tiêm 5
CC Hộp 5 ml 22

136 Cây lau sàn phòng sạch Cây Dùng trong phòng sạch vi sinh 1

137 Cối lớn Bộ Sứ 5

138 Cồn 70
0 lít 70 độ 410

139 Cồn 90
0 lít 90 độ 60

140 Chày Cái Sứ 20

141 Chén cân thấp Cái 50*30 20

142 Chổi làm sạch cân Cái Chổi nhựa mềm dùng cho cân phân tích 6

143 Dép đi trong phòng thí nghiệm Đôi Bít đầu, màu trắng, đen 14
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144 Đầu cone 10 ml (10000µl) Cái

Vô khuẩn

- Bằng polypropylene (PP) chất 

lượng cao

- Chịu nhiệt độ cao, có thể hấp tiệt 

trùng

2100
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145 Đầu cone 1000µl Cái

Vô khuẩn

- Bằng polypropylene (PP) chất 

lượng cao

- Chịu nhiệt độ cao, có thể hấp tiệt 

trùng

10000

146 Đầu cone 20 ml Cái

Vô khuẩn

- Bằng polypropylene (PP) chất 

lượng cao

- Chịu nhiệt độ cao, có thể hấp tiệt 

trùng

100

147 Đầu cone 200µl Cái

Vô khuẩn

- Bằng polypropylene (PP) chất 

lượng cao

- Chịu nhiệt độ cao, có thể hấp tiệt 

trùng

3000

148 Đầu cone 5000µl Cái

- Vô khuẩn

- Bằng polypropylene (PP) chất 

lượng cao

- Chịu nhiệt độ cao, có thể hấp tiệt 

trùng

2000

149
Đầu lọc Nylon Syringe  filter lỗ lọc 0,45 µm 

(Vàng)
Cái Đk: 25mm, lỗ lọc 0.45 µm 1000

150 Gạc vô trùng Túi Dùng trong vi sinh 8

151 Gạc y tế Gói 5cm x 6,5 cmx 12 lớp 20

152 Găng tay có bột Hộp Size S 50

153 Găng tay không bột Hộp Size S 44

154 Găng tay không bột Hộp Size M 25

155 Găng tay từng đôi 6.5 Hộp Dùng trong vi sinh 95

156 Gói tạo môi trường kỵ khí túi

Sử dụng cho bình 2,5 lít. Túi/10 gói

- Có giấy chứng nhận đi kèm

- Dùng nuôi cấy các loại vi sinh yếm 

khí

- Ngày sản xuất mới nhất

20

157 Giấy cân (8*8cm) Hộp Kích thước: 8 cm*8 cm 21

158 Giấy in máy chuẩn độ điện thế Cuộn Khổ giấy 80mm 10

159 Giấy lọc định lượng TB 202 Hộp 125mm 20

160 Giấy lọc định tính 101 Hộp 110 mm 20

161 Giấy lọc không tro Hộp 110mm 4
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162 Giấy pH (tròn) Hộp Dùng đo pH 5

163 Giấy quỳ Hộp giấy quỳ tím 3

164 Kéo y tế thẳng, đầu nhọn Cái 14 cm 3

165 Kéo y tế thẳng, đầu nhọn Cái 16 cm 3

166 Kẹp giữ buret đơn Cái Sắt 5

167 Kẹp inox Cái Inox 5

168 Kim tiêm hộp 18G x 1 1/2’’ 2

169 Khẩu trang than hoạt tính chống độc Cái Than hoạt tính chống độc 76

170 Khẩu trang vô trùng Hộp vô trùng 25

171 Khẩu trang y tế Hộp Loại dày 126

172 Lam kính Hộp 25,4 mm x 76,2mm 1

173 Lamen Hộp 22mm x 22mm 1

174 Màng lọc Cellulose Filters lỗ lọc 0,45 µm Hộp Lỗ lọc 0,45 µm, Ф47mm 15

175 Màng lọc cellulose Nitrate 0,20 µm cái

Vô khuẩn

'- Loại Cellulose Nitrate

- Kích thước màng lọc : Ø 47mm

- Kích thước lỗ lọc: 0,2µm

- Bề mặt có kẽ dạng lưới (khoảng 

cách 3,1mm), đường kẽ có màu rõ

300

176 Màng lọc cellulose Nitrate 0,45 µm cái

Vô khuẩn

'- Loại Cellulose Nitrate

- Kích thước màng lọc : Ø 47mm

- Kích thước lỗ lọc: 0,45µm

- Bề mặt có kẽ dạng lưới (khoảng 

cách 3,1mm), đường kẽ có màu rõ

100

177 Màng lọc cellulose Nitrate 0,45 µm cái

Vô khuẩn

'- Loại Cellulose Nitrate

- Kích thước màng lọc : Ø 47mm

- Kích thước lỗ lọc: 0,45µm

- Bề mặt có kẽ dạng lưới (khoảng 

cách 3,1mm), đường kẽ có màu rõ

300

178 Mao quản 10 µl Lọ 10 µl 5

179 Mao quản 2 µl Lọ 2 µl 10

180 Mao quản 5 µl Lọ 5 µl 5

181 Muỗng cân hóa chất inox 2 đầu Cái Dài 20 cm (inox không gỉ) 10

182 Muỗng xúc hóa chất Cái inox 5

183 Nắp vặn vial Gói
Nắp vặn hở vial 2ml, màu xanh 9-

425. Gói 100 cái
3
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184 Ống cryotube lưu trữ chủng vi sinh vật cái

Vô khuẩn

'- Hộp nhựa, nắp trong suốt. Hộp/80 

lọ

- Chứa các hạt lưu trú và có môi 

trường pha sẵn

- Có thể hấp tiệt trùng

300

185 Ống cryotube lưu trữ chủng vi sinh vật cái

Vô khuẩn

'- Hộp nhựa, nắp trong suốt. Hộp/80 

lọ

- Chứa các hạt lưu trú và có môi 

trường pha sẵn

- Có thể hấp tiệt trùng

300

186 Ống li tâm Cái Thủy tinh chịu lực 15ml 12

187 Ống mao quản đo điểm nóng chảy Lọ
Đường kính: 1,3-1,5mm. Chiều dài: 

90mm
5

188 Ống nghiệm lớn có nắp vặn Cái Dài 16,18cm 50

189 Ống nghiệm lớn không nắp vặn Cái Dài 16,18cm 50

190 Panh y tế thẳng, đầu nhọn Cái 14 cm 3

191 Pipet Pasteur 3ml Cái Nhựa 150

192 Que cấy nhựa dạng vòng 10µl Túi

Bằng nhựa.Túi/10 cái

- Hình dạng: 2 đầu, 1 đầu hình tròn 

có đường kính 10 µl, đầu còn lại có 

thể sử dụng như 1 que cấy thẳng 

- Được tiệt trùng bằng tia gamma

100

193 Rây  inox Cái cỡ mắt rây 4mm 1

194 Rây  inox Cái cỡ mắt rây 3,15mm 1

195 Rây  inox Cái cỡ mắt rây 1,4mm 1

196 Silicagel Gói Gói:  1kg 5

197 Silicagel Gói
Dạng gói: 10g * 30 bịch. Dạng hạt 

khô, kích thước hạt 65*68mm
10

198 Túi nhựa chịu nhiệt (sử dụng cho nồi hấp) Kg 305x430mm 40

199 Thanh lấy cá từ Cái 
Lõi thép hoặc nam châm. Vỏ bọc 

Teflon. Chiều dài :25-30cm 
2

200 Vial trắng 2 ml Hộp

Vial thuỷ tinh 2ml, có chia vạch tới 

1.5ml, 12*32mm đáy bằng có label 

(dùng nắp vặn 9-425) Hộp 100 cái

3

201 Chổi lông cước rửa dụng cụ Cái 40cm-45cm 26

202 Chổi lông cước rửa ống nghiệm Cái 20cm-25cm 30

203 Mũ giấy (vi sinh) Bịch Dùng trong vi sinh 2
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VẬT TƯ TIÊU HAO THIẾT BỊ  PTN

204 Đèn D2 Cái Model L6380/L6382 1
Dùng cho máy 

AAS

205 Đèn Cathod đồng Cái
Chân đèn 37 mm hoặc 1,5 inch 

Diameter 
1

XĐ hàm lượng 

đồng (Kỹ thuật 

AAS-ngọn lửa)

206 Đèn Cathod Asen Cái
Chân đèn 37 mm hoặc 1,5 inch 

Diameter
1

XĐ hàm lượng 

Asen (Kỹ thuật 

AAS-HVG)

207 Absorption Cell Cái Cell cho HVG 1

XĐ hàm lượng 

Asen (Kỹ thuật 

AAS-HVG)

208 Bộ dây HVG Bộ Kỹ thuật AAS-HVG 2

XĐ hàm lượng 

Asen (Kỹ thuật 

AAS-HVG)

209 Đèn Cathod Chì Cái
Chân đèn 37 mm hoặc 1,5 inch 

Diameter 
1

XĐ hàm lượng 

Cadimi, Chì (Kỹ 

thuật AAS-lò 

graphite)

210 Đèn Cathod Cadimi Cái
Chân đèn 37 mm hoặc 1,5 inch 

Diameter
1

XĐ hàm lượng 

Cadimi, Chì (Kỹ 

thuật AAS-lò 

graphite)

211 Pyrocoated graphic tube Ống Loại “High Density Graphite Tube” 6

XĐ hàm lượng 

Cadimi, Chì (Kỹ 

thuật AAS-lò 

graphite)

212 Nhiệt ẩm kế tự ghi cảm biến Cái

Dải nhiệt độ : -30 - 70 độ C, độ phân 

giải 1,0 độ C

Dải độ ẩm: 0% - !00% R

H, độ phân giải 0,1%RH

Màn hình hiển thị các chỉ số: nhiệt 

độ và độ ẩm hiện tại, trạng thái báo 

động và giá trị Min/ Max. 

'- Pin rời cung cấp kèm theo

'- Có giá đỡ, có cổng kết nối USB và 

phần mềm đọc dữ liệu tương thích 

với hệ điều hành Windows.

'- Có giấy chứng nhận hiệu chuẩn. 

Có tài liệu hướng dẫn sử dụng và bộ 

dụng cụ tiêu chuẩn kèm theo.

3
Kho lưu mẫu tại 

CS2

Tổng cộng : 212 mặt hàng
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